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I. MỤC TIÊU – NỘI DUNG – HOẠT ĐỘNG CHỦ ĐỀ

CHỦ ĐỀ: 
HTTN

tt tt Mục tiêu 
năm

 

Nguồn
Mạng nội 
dung chủ đề 

Mạng hoạt động 
chủ đề

Phạm 
vi 
thực 
hiện

Địa 
điểm 
tổ 
chức

Nhánh 1 
Mưa

Nhánh 2 
mùa hè

Nhánh 3 
Bảy sắc cầu 

vồng

Nhánh 4 Bé 
bảo vệ môi 
trường biển

1 1 I. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT     

4  Thực hiện 
đúng kỹ thuật 
và thuần thục 
các động tác 
trong bài tập 
thể dục theo 
hiệu lệnh, 
nhịp bản 
nhạc/bài hát. 
Bắt đầu và 
kết thúc động 
tác đúng nhịp

KQMĐ

Tập kết hợp 5 
động tác cơ 
bản trong bài 
tập thể dục

Bài 8:                               
Hô hấp: Hít vào 
thở ra
 Tay:  Đưa 2 tay 
lên cao, ra phía 
trước, sang 2 bên 
(Chân: Đưa ra 
phía trước, đưa 
sang ngang, đưa 
về phía sau
 Bụng: Quay 
sang trái, sang 
phải kết hợp tay 
chống hông Bật: 
Bật chụm và tách 
chân

Lớp Sân 
chơi TDS TDS TDS TDS

33 79 Biết ném và 
bắt bóng 
bằng hai tay 
từ khoảng 
cách xa 4m

KQMĐ

Ném và bắt 
bóng bằng hai 
tay từ khoảng 
cách xa 4m

 Ném và bắt 
bóng bằng hai 
tay từ khoảng 
cách xa 4m
2+3 TC: Chơi 
các trò chơi với 
bóng

Lớp Lớp 
học HĐNT    



34 82 Ném được 
trúng đích 
đứng cao 
1,5m ở 
khoảng cách 
xa 2m, đường 
kính 40cm 
bằng  2 tay

KQMĐ

Ném trúng 
đích đứng ở 
khoảng cách 
xa 2m, cao 
1,5m, đường 
kính 40cm 
bằng  2 tay 

Tiết học:  Ném 
trúng đích đứng 
ở khoảng cách xa 
2m, cao 1,5m, 
đường kính 40cm 
bằng 1 tay/.

Tổ
Phòng 
chức 
năng

    

TLHD

Tiết học: Ném 
trúng đích ngang 
ở khoảng cách xa 
2m, đường kính 
40cm bằng 1 tay
TC: Ném bóng 
trúng đích, các 
trò chơi với bóng

Tổ Lớp 
học    HĐH+HĐG

35 84 Ném được 
trúng đích 
ngang ở 
khoảng cách 
xa 2m, đường 
kính 40cm 
bằng 1 tay/ 2 
tay

TLHD

Ném trúng 
đích ngang ở 
khoảng cách 
xa 2m, đường 
kính 40cm 
bằng 1 tay/ 2 
tay

 Ném trúng đích 
ngang ở khoảng 
cách xa 2m, 
đường kính 40cm 
bằng 2 tay
TC: Ném trúng 
đích

Tổ Lớp 
học    HĐNT

KQMĐ

- Tô vẽ các hiện 
tượng tự nhiên
- Tô màu chữ cái 
m,n,l có trong 
các từ chỉ hiện 
tượng tự nhiên

Tổ Lớp 
học    HĐG

52 120 Biết vẽ hình 
và sao chép 
các chữ cái, 
chữ số

KQMĐ

Biết vẽ hình 
và sao chép 
các chữ cái, 
chữ số

- Vẽ hình và sao 
chép các chữ cái 
s,x  chữ số 1-10

Lớp Lớp 
học  HĐG+ĐTT HĐG+ĐTT HĐG+ĐTT



68 161 Trẻ được 
chăm sóc sức 
khỏe, dinh 
dưỡng theo 
khoa học

ĐP

Hướng dẫn 
cách chế biến 
một số món ăn 
dành cho trẻ
Một số chế độ 
ăn khi trẻ bị 
bệnh (táo bón, 
tiêu chảy, sốt, 
suy dinh 
dưỡng, thừa 
cân béo 
phì,…)
Hướng dẫn kỹ 
thuật sơ cứu 
thông thường

Hướng dẫn cách 
chế biến một số 
món ăn dành cho 
trẻ
Một số chế độ ăn 
khi trẻ bị bệnh 
(táo bón, tiêu 
chảy, sốt, suy 
dinh dưỡng, thừa 
cân béo phì,…)
Hướng dẫn kỹ 
thuật sơ cứu 
thông thường

Tổ Lớp 
học VS-AN VS-AN VS-AN VS-AN

90 210 Nhận biết 
được một số 
trường hợp 
khẩn cấp

KQMĐ

Một số trường 
hợp khẩn cấp 
(cháy, có 
người rơi 
xuống nước, 
ngã chảy 
máu,..)

1Trò chuyện, 
xem video về 
một số trường 
hợp khẩn cấp 
như: ngã chảy 
máu
- Hướng dẫn, 
thực hành một số 
cách xử lý khi 
gặp tình huống bị 
ngã chảy máu

Tổ Lớp 
học  HĐC HĐC HĐC

95 217 II. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC



119 251 Có khả năng 
tự quan sát, 
phán đoán để 
phát hiện 
được mối liên 
hệ đơn giản 
giữa con vật, 
cây với môi 
trường sống 
và cách chăm 
sóc bảo vệ

NDCT

Có khả năng 
tự quan sát, 
phán đoán để 
phát hiện được 
mối liên hệ 
đơn giản giữa 
con vật, cây 
với môi 
trường sống 
và cách chăm 
sóc bảo vệ

Có khả năng tự 
quan sát, phán 
đoán để phát 
hiện được mối 
liên hệ đơn giản 
giữa con vật, cây 
với môi trường 
sống và cách 
chăm sóc bảo vệ

Lớp Lớp 
học HĐNT+ĐTT HĐNT+ĐTT HĐNT+ĐTT HĐNT+ĐTT

131 265 Dự đoán 
được một số 
hiện tượng tự 
nhiên đơn 
giản sắp xảy 
ra

BC

Đặc điểm nổi 
bật của các 
mùa trong 
năm nơi trẻ 
sống

Trò chuyện với 
trẻ một số đặc 
điểm nổi bật của 
các mùa trong 
năm nơi trẻ sống.
1 Tiết học: Khám 
phá thời tiết mùa 
hè

Lớp Lớp 
học  HĐH+HĐG   

135 269 Biết được đặc 
điểm lợi ích 
của mặt trời NDCT

Biết được đặc 
điểm lợi ích 
của mặt trời

Biết được đặc 
điểm lợi ích của 
mặt trời: Tiết 
học: Bảy sắc cầu 
vồng

Lớp Sân 
chơi   HĐH+HĐG HĐG

138 274 Biết các 
nguồn nước 
trong môi 
trường sống. 
Ích lợi của 
nước với đời 
sống con 
người con vật 
và cây. Một 
số đặc điểm, 
tính chất của 

KQMĐ

Biết các nguồn 
nước trong 
môi trường 
sống. Ích lợi 
của nước với 
đời sống con 
người con vật 
và cây. Một số 
đặc điểm, tính 
chất của nước 
và hiểu được 

2 Trò chuyện về 
các nguồn nước 
trong môi trường 
sống. Ích lợi của 
nước với đời 
sống con người 
con vật và cây. 
Một số đặc điểm, 
tính chất của 
nước và hiểu 
được nguyên 

Lớp Sân 
chơi HĐG HĐG HĐG HĐG



nhân gây ô 
nhiễm nguồn 
nước và cách bảo 
vệ nguồn nước. 2 
Tiết học: Khám 
phá bảy sắc cầu 
vồng

KQMĐ

Một số đặc điểm 
tính chất của 
nước: Tiết học : 
Mưa
1 Thí nghiệm sự 
kì diệu của  dầu 
ăn
2 Thí nghiệm sự 
hòa tan
3 Tiết học: Bé 
làm máy lọc 
nước
4 Thí nghiệm 
dàn nhạc nước
5 Thí nghiệm 
nước chảy về đâu

Lớp Lớp 
học HĐH+HĐG HĐG HĐG HĐH+HĐG

nước và hiểu 
được nguyên 
nhân gây ô 
nhiễm nguồn 
nước và cách 
bảo vệ nguồn 
nước*

KQMĐ

nguyên nhân 
gây ô nhiễm 
nguồn nước và 
cách bảo vệ 
nguồn nước

Một số đặc điểm 
tính chất của 
nước: Sự bốc hơi 
của nước
Tiết học: Mưa

  HĐNT HĐNT   

143 284 Biết đặc 
điểm, tính 
chất của một 
số đất, đá, 
cát, sỏi

NDCT

Đặc điểm, tính 
chất của đất, 
đá, cát, sỏi

2 Trò chuyện với 
trẻ về tác dụng 
của không khí 
với cuộc sống 
con người, con 
vật, cây.

Lớp Lớp 
học HĐNT HĐNT HĐG HĐNT



153 307 Biết tách các 
nhóm đối 
tượng trong 
phạm vi 10 
thành hai 
nhóm bằng ít 
nhất 2 cách 
và so sánh số 
lượng của các 
nhóm

KQMĐ

Tách, gộp các 
nhóm đối 
tượng trong 
phạm vi 7 
thành hai 
nhóm bằng 
các cách khác 
nhau và so 
sánh

2 Tiết học: Ôn số 
lượng trong 
phạm vi 10
2+3 TC: Cùng bé 
thi tài (Bé thêm 
bớt số lượng thoe 
yêu cầu)

Lớp Lớp 
học  HĐH+HĐG HĐC HĐG

KQMĐ

Tách, gộp các 
nhóm đối 
tượng trong 
phạm vi 10 
thành hai 
nhóm bằng 
các cách khác 
nhau và so 
sánh

 Chia nhóm  
trong phạm vi 10 
thành hai nhóm 
bằng các cách 
khác nhau và so 
sánh
- Bảng chơi cùng 
be schia tách 
theo yêu cầu

Lớp Lớp 
học HĐH+HĐG HĐG HĐG HĐG

154 311 Có khả năng 
nhận biết ý 
nghĩa các con 
số được sử 
dụng trong 
cuộc sống 
hằng ngày

KQMĐ

Nhận biết ý 
nghĩa các con 
số được sử 
dụng trong 
cuộc sống 
hằng ngày (số 
tuổi, số nhà, 
biển số xe, số 
điện thoại,…)

Tiết học: Ôn số 
lượng trong 
phạm vi 10
- Bảng chơi : Số 
tuổi, số điện 
thoại, số nhà, 
biển số xe

Lớp Lớp 
học  HĐH+HĐG HĐG HĐG

160 321 Biết tự sáng 
tạo ra mẫu 
sắp xếp và 
tiếp tục sắp 
xếp

KQMĐ

So sánh, phát 
hiện quy tắc 
sắp xếp và sắp 
xếp theo quy 
tắc  (ABCD, 
AABB, 
ABBA) đố 

So sánh, phát 
hiện quy tắc sắp 
xếp và sắp xếp 
theo quy tắc  
(ABCD, AABB, 
ABBA) đố tượng 

Tổ Sân 
chơi  HĐG HĐG HĐG



tượng các chủ 
đề

các chủ đề

BC

So sánh sắp 
xếp theo quy 
tắc tương ứng 

Đo độ dài một 
vật bằng các đơn 
vị đo khác nhau
TC: Bé tập đo

Lớp   HĐG HĐG HĐG

162 325 Sử dụng 
được một số 
dụng cụ để 
đo, đong và 
so sánh, nói 
kết quả (3 đối 
tượng)* BC

Đo dung tích 
các vật, so 
sánh và diễn 
đạt kết quả đo

Tiết học: Đo 
dung tích các vật, 
so sánh và diễn 
đạt kết quả đo

Lớp Lớp 
học    HĐH+HĐG

165 330 Gọi tên và 
chỉ ra được 
các điểm 
giống, khác 
nhau giữa hai 
khối cầu và 
khối trụ, khối 
vuông và 
khối chữ 
nhật*

KQMĐ

Nhận biết, gọi 
tên khối cầu, 
khối vuông, 
khối chữ nhật, 
khối trụ và 
nhận dạng các 
khối hình đó 
trong thực tế

Nhận biết, gọi 
tên khối cầu, 
khối vuông, khối 
chữ nhật, khối 
trụ và nhận dạng 
các khối hình đó 
trong thực tế. 

Tổ Lớp 
học HĐG HĐG HĐG HĐG



166 335 Có khả năng 
chắp ghép 
các hình hình 
học để tạo 
thành các 
hình mới 
theo ý thích 
và theo yêu 
cầu
Biết so sánh 
khối vuông, 
khối chữ nhật

NDCT

Chắp ghép các 
hình hình học 
để tạo thành 
các hình mới 
theo ý thích và 
theo yêu cầu

3 Tiết học: Nhận 
biết và so sánh 
khối vuông, khối 
chữ nhật
2+3+4 Trò chơi 
chắp ghép các 
hình hình học để 
tạo thành các 
hình mới theo ý 
thích
2+3+4 Trò chơi 
chắp ghép các 
hình hình học để 
tạo thành các 
hình mới theo 
yêu cầu

Lớp Lớp 
học   HĐH+HĐG HĐG

188 375 Nhận biết, 
phân biệt 
được Lá Cờ 
của 3-5 quốc 
gia

ĐP

Lá Cờ của 3-5 
quốc gia

Lá Cờ của 3-5 
quốc gia

Lớp Lớp 
học HĐG HĐG HĐG HĐG

189 376 III. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ

191 380 Có khả năng 
nghe hiểu các 
từ khái quát, 
từ trái nghĩa*

NDCT

 -  Nghe hiểu các 
từ khái quát về 
các con vật
- trò chuyện, 
Quan sát trực 
Quan cho trẻ 
nghe hiểu các từ 
trái nghĩa ngắn - 
dài, to - nhỏ, 
nhiều -ít…về các 
con vật

Lớp Lớp 
học HĐC HĐC HĐC HĐC



195 387 Có khả năng 
nghe các bài 
hát, bài thơ, 
ca dao, đồng 
dao, tục ngữ, 
câu đố, hò, 
vè phù hợp 
với độ tuổi và 
chủ đề thực 
hiện*

NDCT

Nghe các bài 
hát, bài thơ, ca 
dao, đồng dao, 
tục ngữ, câu 
đố, hò, vè phù 
hợp với độ 
tuổi và chủ đề 
thực hiện

Nghe baì hát:
1 Mùa hè đến
2 Mưa rơi
2 Cho em đi làm 
mưa với
'Nghe bài thơ, ca 
dao, đồng dao:
1 Chuồn chuồn 
bay thấp thì mưa
1 Con gà cục tác 
lá chanh
2 Con chim se sẻ
2 Con công hay 
múa

Lớp Lớp 
học HĐG HĐG HĐG HĐG

198 395 Kể rõ ràng, 
có trình tự về 
sự việc, hiện 
tượng nào đó 
để người 
nghe có thể 
hiểu được

KQMĐ

Phát âm các 
tiếng có phụ 
âm đầu, phụ 
âm cuối gần 
giống nhau và 
các thanh điệu

Tạo tình huống, 
trò chuyện với 
trẻ về chủ đề 
HTTN Lớp Lớp 

học ĐTT ĐTT ĐTT ĐTT

200 401 Biết bày tỏ 
tình cảm, nhu 
cầu và hiểu 
biết của bản 
thân một 
cách rõ ràng, 
dễ hiểu bằng 
các câu đơn, 
câu ghép 
khác nhau

KQMĐ

Sử dụng các từ 
chỉ sự vật, 
hoạt động, đặc 
điểm phù hợp 
với ngữ cảnh

Sử dụng các từ 
chỉ sự vật, hoạt 
động, đặc điểm 
phù hợp với ngữ 
cảnh Lớp Lớp 

học HĐG HĐG HĐG HĐG

  Có khả năng 
đọc thuộc bài 
thơ, ca dao, 
đồng dao phù 

KQMĐ

 Đọc thuộc bài 
thơ:
Tiết học: Nắng 
mùa hè

Lớp Lớp 
học  HĐH+HĐG   



hợp độ tuổi 
và chủ đề 
thực hiện

Tiết học: Bé giữ 
vệ sinh môi 
trường

KQMĐ
 1+2+3Bé xem 

sách về chủ đề 
HTTN

Lớp Lớp 
học HĐG HĐG HĐG HĐG

214 429 Biết kể 
chuyện theo 
tranh minh 
họa, đồ vật 
và kinh 
nghiệm của 
bản thân KQMĐ

 KCST theo tranh 
chủ đề HTTN
Tiết học: Sự tích 
cầu vồng, Tiết 
học: Giọt nước tí 
xíu

Tổ Lớp 
học HĐH+HĐG HĐG HĐH+HĐG  

219  Có khả năng 
nhận dạng 
các chữ trong 
bảng chữ cái 
Tiếng Việt, 
chữ in 
thường, in 
hoa*

KQMĐ

Nhận dạng các 
chữ cái: S,X

Tiết học: Làm 
quen chữ cái: S, 
x. Tiết học: Trò 
chơi chữ cái s,x                               
Nối chữ, ghép từ, 
nối chữ, tìm các 
các chữ cái s,x có 
trong từ.

Lớp Lớp 
học HĐC HĐH+HĐG HĐH+HĐG HĐC

222 447 IV. LĨNH VỰC TÌNH CẢM - KỸ NĂNG XÃ HỘI

229 458 Biết vâng lời, 
giúp đỡ bố 
mẹ, cô giáo 
những việc 
vừa sức. Biết 
giữu gìn đồ 
dùng trong 
gia đình

KQMĐ

Thực hiện 
công việc 
được giao ( 
trực nhật, xếp 
dọn đồ chơi )

Lao động trực 
nhật chủ đề: 
HTTN

Lớp Lớp 
học HĐC HĐC HĐC HĐC

262 519 Có hành vi 
bảo vệ môi KQMĐ Hành vi giữ 

gìn, bảo vệ 
Tiết học: Bé bảo  
vệ môi trường Lớp Lớp 

học    HĐH+HĐG



môi trườngtrường trong 
sinh hoạt 
hàng  ngày 
và biết nhắc 
nhở mọi 
người xung 
quanh cùng 
thực hiện

KQMĐ

 Bảo vệ môi 
trường:
1 Lau đồ chơi 
trên sân trường  
khu vực  nhà 
vòm
2 Lau đồ chơi 
trên sân cỏ

Tổ Lớp 
học HĐG HĐG HĐG HĐG

264 523 V. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THẨM MỸ

267 528 Chăm chú 
lắng nghe, và 
hưởng ứng 
cảm xúc (hát 
theo, vỗ tay, 
nhún nhảy, 
lắc lư, thể 
hiện động tác 
minh họa) 
theo bài hát, 
bản nhạc; 
thích nghe 
đọc thơ, đồng 
dao, ca dao, 
tục ngữ; thích 
nghe kể câu 
chuyện phù 
hợp với độ 
tuổi và chủ 
đề thực hiện*

KQMĐ

 Nghe âm thanh, 
các bài hát, bản 
nhạc gần gũi 
trong chủ đề "Tự 
nhiên"
1 Hạt mưa và em 
bé(KH)
2  Mưa rơi (Dân 
ca Xá  - Tây 
Bắc)(KH)
3 Con kênh xanh 
xanh.
4 Em yêu mùa hè 
quê em(KH)
4 Đừng đi đằng 
kia có mưa

Lớp Lớp 
học HĐG HĐG HĐG HĐG



272 537 Biết hát đúng 
giai điệu, lời 
ca, hát diễn 
cảm phù hợp 
với sắc thái, 
tình cảm của 
bài hát qua 
giọng hát, nét 
mặt, điệu bộ, 
cử chỉ…*

KQMĐ

 Hát đúng giai 
điệu, lời ca và 
thể hiện sắc thái, 
tình cảm của bài 
hát:
Hát "Hạt mưa và 
em bé"
 

Lớp Lớp 
học HĐH+HĐG    

   

KQMĐ

 1Tiết học: Vận 
động theo TTC " 
Nắng sớm"
Tiết học: Vận 
động theo TTC " 
Em vẽ môi 
trường xanh"

Lớp Lớp 
học HĐH+HĐG HĐG HĐG HĐH+HĐG

276 549 Biết phối hợp 
các kĩ năng 
vẽ để tạo 
thành bức 
tranh có màu 
sắc hài hòa, 
bố cục cân 
đối*

KQMĐ

 Tiết học: Vẽ mưa

Lớp Lớp 
học HĐH+HĐG    

277 552 Biết phối hợp 
các kĩ năng 
cắt, xé dán, 
in để tạo 
thành bức 
tranh có màu 
sắc hài hoa, 
bố cục cân 
đối

KQMĐ

  Xé dán cầu vồng

Lớp Lớp 
học         HĐG  



282 564 Biết chế tạo 
một số đồ 
dùng tái chế 
từ nguyên 
liệu phế thải 
để bảo vệ 
môi trường 

ĐP

Biết chế tạo 
một số đồ 
dùng tái chế từ 
nguyên liệu 
phế thải để 
bảo vệ môi 
trường tiết 
học: 

Biết chế tạo một 
số đồ dùng tái 
chế từ nguyên 
liệu phế thải để 
bảo vệ môi 
trường: Tiết học: 
Bé làm chiếc ô 
xinh

Tổ Lớp 
học   HĐH+HĐG  

289 579 Biết chế tạo 
một số đồ 
dùng tái chế 
từ nguyên 
liệu phế thải 
để bảo vệ 
môi trường  

Biết chế tạo 
một số đồ 
dùng tái chế từ 
nguyên liệu 
phế thải để 
bảo vệ môi 
trường 

Trò chơi "Xưởng 
sản xuất đồ dùng 
dung cụ từ 
nguyên liệu phê 
thải: 
 Làm đồ dùng đồ 
chơi  bằng vật 
liệu thiên nhiên 
và vật liệu đã qua 
sử dụng: các loại 
vỏ hộp sữa, hộp 
bánh...

     HĐG+ĐTT

CỘNG TỔNG SỐ NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG PHÂN BỔ VÀO CHỦ 
ĐỀ       

Trong đó: - Lĩnh vực thể chất   4 5 5 8

                  - Lĩnh vực nhận thức   7 13 13 15

                  - Lĩnh vực ngôn ngữ   7 10 9 10

                  - Lĩnh vực tình cảm kỹ năng xã hội   4 4 3 6

                  - Lĩnh vực thẩm mỹ   5 2 3 3

Cộng tổng số nội dung phân bổ vào chủ đề   27 34 33 42



Trong đó: - Đón trả trẻ   2 3 3 3

                 - Thể dục sáng   2 2 2 2

                     - Hoạt động góc   15 23 23 27

                     - Hoạt động ngoài trời   5 5 5 5

                     - Vệ sinh - ăn ngủ   2 2 3 1

                     - Hoạt động chiều   5 5 5 5

                     - Thăm quan dã ngoại   0 0 0 0

                     Lễ hội   0 0 0 0

                    Hoạt động học   5 5 5 5

                     Chia ra:   + Giờ thể chất   0 0 0 1

                                     + Giờ nhận thức   2 2 2 2

                                     + Giờ ngôn ngữ   1 1 2 0

                                     + Giờ TC-KNXH   0 0 0 1

                                     + Giờ thẩm mỹ   2 2 1 1

                                     + Hoạt động kép   8 8 8 8



II. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CÁC CHỦ ĐỀ NHÁNH:

Tên chủ đề nhánh Số tuần 
thực hiện Thời gian thực hiện Người phụ trách Ghi chú về sự điều 

chỉnh (nếu có)
Mưa 1 Từ 10/03- 14/03/2025 Lê Thị Nga

Mùa hè 1 Từ 17/03- 21/03/2025 Bùi Thanh Hương
- Bảy sắc cầu vồng 1 Từ 24/03- 28/03/2025 Lê Thị Nga

- Bé bảo vệ môi trường 
biển

1 Từ 31/03- 04/04/2025 Bùi Thanh Hương

III. CHUẨN BỊ:
Mưa Mùa hè  Bảy sắc cầu vồng Bé bảo vệ môi trường 

biển

Giáo viên

- Thiết kế kế hoạch giáo 
dục, môi trường, xây 
dựng môi trường các 
góc theo chủ đề “Mưa”, 
nguyên học liệu cho các 
góc chơi
- Bảng tuyên truyền chủ 
đề mới cho phụ huynh.
- Trang trí trưng bày 
hình ảnh về chủ đề

- Thiết kế kế hoạch giáo 
dục, môi trường, xây 
dựng môi trường các góc 
theo chủ đề “ Mùa hè”, 
nguyên học liệu cho các 
góc chơi
- Bảng tuyên truyền chủ 
đề mới cho phụ huynh.
- Trang trí trưng bày hình 
ảnh về mùa hè  gần gũi 
với trẻ.
- Cách ăn mặc phù hợp 
với thời tiết.

- Tranh ảnh về bảy sắc 
cầu vồng
- Mô hình về bảy sắc 
cầu vồng

- Tranh ảnh về môi 
trường xung quanh, 
các  hành vi bảo vệ 
môi trường.

Nhà trường Duyệt kế hoạch, hướng 
dẫn giáo viên tạo môi 
trường cho trẻ hoạt 

Duyệt kế hoạch, hướng 
dẫn giáo viên tạo môi 
trường cho trẻ hoạt động

Bổ sung nguyên học 
liêu để giáo viên tạo 
môi trường theo chủ đề

- Bổ sung nguyên học 
liệu



động
Phụ huynh - Tạo tâm thế thoải mái 

cho trẻ khi đến lớp.
- Trò chuyện với con về 
chủ đề.
- Giúp con tìm hiểu về 
chủ đề

- Tạo tâm thế thoải mái 
cho trẻ khi đến lớp.
- Trò chuyện với con về 
chủ đề.
- Giúp con tìm hiểu về 
chủ đề

- Ủng hộ các nguyên 
liệu: Tranh ảnh, giấy 1 
mặt, vỏ hộp, vỏ ngao, 
sò,  bìa, lịch cũ, vải vụn, 
các loại màu.

- Trò chuyện với trẻ về 
môi trường, cách bảo 
vệ môi trường

Trẻ - Ảnh các loại về chủ đề - Ảnh các loại về mùa hè, 
trang phục mùa hè.

- Tranh ảnh, các loại 
hình ảnh bảy sắc cầu 
vồng.

- Các loại  nguyên vật 
liệu sẵn có ở địa 
phương



IV. KHUNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TOÀN CHỦ ĐỀ:
Phân phối vào các ngày trong tuần

tt Hoạt động
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Ghi 
chú

1 Đón trẻ

- Trò chuyện với trẻ lợi ích của việc giữ gìn vệ sinh thân thể, vệ sinh môi trường đối với sức 
khỏe con người.
- Đón trẻ: Nhắc trẻ chào hỏi, cất đồ dùng, tự mặc, cởi quần áo, chuyển ảnh
- Trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe của trẻ
- Hướng dẫn trẻ cất đồ dùng cá nhân gọn gàng, ngăn nắp
- Trò chuyện, nghe những bài hát về chủ đề: Mùa hè đến, nắng sớm, Bảy sắc cầu vồng, em vẽ 
môi trường xanh.
- Nghe hiểu nội dung các câu đơn, câu phức, câu mở rộng.
- Nói và thể hiện cử chỉ, điệu bộ, nét mặt phù hợp với yêu cầu, hoàn cảnh giao tiếp.
- An toàn cho bé 
- Cho trẻ chơi tự chọn. 
- Chuẩn bị đồ dùng đồ chơi trong ngày.

2 Thể dục sáng

1. khởi động:
- Trẻ đi thành vòng tròn đi với các kiểu đi: (Kiễng chân, gót chân, đi khom, đi nhanh, đi chậm)
2. Trọng động
* BTPTC:
- Hô hấp: + Hít vào, thở ra
- Tay: +  Co duỗi từng tay, kết hợp kiễng chân. Hai tay đánh xoay tròn trước ngực, đưa lên cao
- Bụng: +  Nghiêng người sang bên, kết hợp tay chống hông, chân bước sang phải sang trái.
- Chân: + Nhảy lên đưa 2 chân sang ngang; nhảy lên đưa một chân về phía trước, một chân về 
phía sau.
- Bật: -  Bật luân phiên chân trước, chân sau.
- Tập 2 lần 8 nhịp kết hợp bài hát: “Bông hoa mừng cô, Nắng sớm, bảy sắc cầu vồng , em vẽ 
môi trường xanh”
* Trò chơi vận động: Các trò chơi vận động: “Gieo hạt, trồng nụ trồng hoa, bỏ lá...” thay đổi trò 



chơi hàng ngày 
3. Hồi tĩnh: Đi dạo xung quanh trường 2-3 vòng nhẹ nhàng về lớp.

Mưa Ngày 10/3
LVPTCĐ
Thẩm mỹ
Vẽ mưa

(ĐT)

Ngày 11/3
LVPTCĐ
Nhận thức

Mưa 

Ngày 12/3
LVPTCĐ
Thẩm mỹ

Dạy kỹ năng ca 
hát bài: “Hạt mưa 

và em bé”

Ngày 13/3
LVPTCĐ
Nhận thức

Chia nhóm có 
10 đối tượng 
thành 2 nhóm 

bằng nhiều 
cách khác nhau

Ngày 14/3
LVPTCĐ
Ngôn ngữ

Truyện: Giọt 
nước tí xíu

Mùa hè Ngày 17/3
LVPTCĐ
Ngôn ngữ

Thơ: Nắng mùa 
hè 

Ngày 18/3
LVPTCĐ
Nhận thức

Thời tiết mùa hè

Ngày 19/3
LVPTCĐ
Thẩm mỹ

Dạy kỹ năng vận 
động bài: “Nắng 

sớm”
NDKH: Nghe 
hát: “ Hè về”

TC: Nốt nhạc vui

Ngày 20/3
LVPTCĐ
Ngôn ngữ

Làm quen với 
chữ cái s,x

Ngày 21/3
LVPTCĐ
Nhận thức

Ôn số lượng trong 
phạm vi 10

Bảy sắc 
cầu 

vồng 

Ngày 24/3
LVPTCĐ:
Ngôn ngữ

Trò chơi với chữ 
cái s,x

       Ngày 25/3
LVPTCĐ
Nhận thức

Bảy sắc cầu vồng

       Ngày 26/3
LVPTCĐ:
Thẩm mỹ

Bé làm chiếc ô 
xinh

   Ngày 27/3
LVPTCĐ:
Ngôn ngữ

Truyện: Sự tích 
cầu vồng

   Ngày 28/3
LVPTCĐ: 
Nhận thức

Nhận biết và so 
sánh khối cầu – 

khối trụ.

3 HĐH

Bé bảo 
vệ môi 
trường
biển

Ngày 31/3
LVPTCĐ
Nhận thức

Đo dung tích một 
vật bằng các đơn 

Ngày 01/4
LVPTCĐ
TCKNXH

Bé bảo vệ môi 
trường

Ngày 02/4
LVPTCĐ
Nhận thức

Bé làm máy lọc 
nước

Ngày 03/4
LVPTCĐ
Thể chất

VĐCB: Ném 
trúng đích nằm 

Ngày 04/4
LVPTCĐ
Thẩm mỹ

Dạy kỹ năng vận 
động  bài: “Em vẽ 



vị đo khác nhau ngang
TCVĐ:  Kéo rác 

làm sạch biển

môi trường màu 
xanh”

Nghe hát: Hãy 
chung tay bảo vệ 

môi trường
TC:  Bé làm ca sĩ

  Mưa

Ngày 10/3
Thí nghiệm: Sự 
đổi màu của rau 
bắp cải
TCVĐ: Trồng nụ 
trồng hoa
Chơi tự do

Ngày 11/3
Quan sát: Sự nảy 
mầm của cây giá 
đỗ
 TCVĐ: Rồng rắn 
lêm mây
 Chơi tự do

Ngày 12/3
Thí nghiệm: 
Trứng chìm trứng 
nổi
 TCVĐ: Kéo co 
Chơi tự do

Ngày 13/3
Thí nghiệm: vũ 
điệu của sữa
TCVĐ:Chuyền 
nước 
Chơi tự do

Ngày 14/3
- Quan sát: Sự 
nảy mầm của cây 
tỏi
- TCVĐ: Mèo 
đuổi chuột
- Chơi tự do

Mùa hè

Ngày 17/3
Thí nghiệm: Sự kì 
diệu của dầu ăn
TCVĐ: Trồng nụ 
trồng hoa
Chơi tự do

Ngày 18/3
 Quan sát: Sự nảy 
mầm của cây 
khoai lang
TCVĐ: Hoa nào 
quả nấy
Chơi tự do.

Ngày 19/3
Lao động chăm 
sóc vườn trường 
TCVĐ: Kéo co 
Chơi tự do

 Ngày 20/3
 Trẻ làm thí 
nghiệm sự đổi 
màu của nước
 TCVĐ: “Mèo 
đuổi chuột”.
 Chơi tự do. 

Ngày 21/3
 Quan sát: Sự nảy 
mầm của cây 
hành
TCVĐ: "Rồng 
rắn lên mây".
 Chơi tự do.

4
Hoạt 
động 
ngoài 
trời

Bảy sắc 
cầu 

vồng

Ngày 24/3
Thí nghiệm: Tan 
và không tan 
trong nước.
TCVĐ: Rồng rắn 
lên mây
Chơi tự do

Ngày 25/3
Thí nghiệm bảy 
sắc cầu vồng 
TCVĐ: Thả đỉa 
ba ba
Chơi tự do.

Ngày 26/3
Bé làm thí 
nghiệm: Sự 
chuyển động của 
nước
TCVĐ: Ai nhanh 
nhất
Chơi tự do

Ngày 27/3
Thí nghiệm: 
Vũ điệu của 
sữa
TCVĐ: Mèo 
đuổi chuột
Chơi tự do

Ngày 28/3
Thí nghiệm: nước 
chảy về đâu
TCVĐ: Nhảy 
bao.
Chơi tự do



Bé bảo 
vệ môi 
trường
Biển

Ngày 31/3
Lau đồ chơi khu 

vực cầu trượt
Vệ sinh ghế đá 
TCVĐ: Hoa nào 
quả nấy
Chơi tự do

Ngày 01/4
Thí nghiệm: Sự 
đổi màu của bắp 
cải tím
TCVĐ: "Rồng 
rắn lên mây” 
Chơi tự do.

Ngày 02/4
Tưới nước cho 
cây ở khu vực lớp 
mình
 Nhổ cỏ dại, tỉa lá 
úa cho cây ở bồn 
hoa của lớp
TCVĐ: "Kéo co".
Chơi tự do.

  Ngày 03/4
 Quan sát: Sự 
nảy mầm của 
cây giá đỗ
TCVĐ: Xi mô 
khoai
Chơi tự do

Ngày 04/4
Bé làm thí 
nghiệm: Sự thấm 
và không thấm 
của giấy
TCVĐ: Kéo co 
Chơi tự do

5 Vệ sinh, ăn, 
ngủ

- Dạy trẻ chào, mời trong khi ăn, ăn đa dạng các loại thức ăn, biết tên thức ăn
- Trong khi ăn không nói chuyện, ăn sạch sẽ, ăn hết suất và ăn xong biết cất bát thìa và ghế của 
mình
- Trẻ ngủ đúng giờ, sâu giấc
- Không nói chuyện, làm việc riêng ảnh hưởng đến giấc ngủ của các bạn
- Tập luyện các kĩ năng rửa tay bằng xà phòng, rửa mặt
- Đi vệ sinh đúng nơi qui định, sử dụng đồ dùng vệ sinh đúng cách
- Nghe nhạc bài hát: Ru con.
- Thực hiện một số quy định ở lớp, gia đình và nơi công cộng: Dọn dẹp và sắp xếp đồ dùng, sau 
khi chơi, không làm ồn nơi công cộng, vâng lời ông bà, bố mẹ, anh chị.



Mưa

Ngày 10/3
- Làm quen bài 
thơ: Mưa rơi
- Lao động trực 
nhật

Ngày 11/3
- Xem video về 
các nguồn nước. 
- Hướng dẫn, 
thực hành một số 
cách xử lý khi 
gặp tình huống 
trời mưa to

Ngày 12/3
- Ôn chữ cái, 
chữ số đã học.
- Học vở toán

Ngày 13/3
- Làm albun chủ 
đề
- Hướng dẫn trẻ 
xếp hình chữ cái

Ngày 14/3
- Dọn vệ sinh giá 
góc chơi.
- Liên hoan văn 
nghệ cuối tuần

Mùa hè

Ngày 17/3
- Tạo tình 
huống, trò 
chuyện với trẻ 
về chủ đề mùa 
hè, Lao động 
trực nhật

Ngày 18/3
- Làm quen câu 
chuyện : Kỷ niệm 
mùa hè

Ngày 19/3
- Dạy trẻ một số 
hành vi ứng xử 
lễ giáo
Trò chơi: Mình 
chào nhau nhé

Ngày 20/3
- Làm 1 số 
Album về mùa 
hè.

Ngày 21/3
- Dọn vệ sinh giá 
góc chơi.
- Liên hoan văn 
nghệ cuối tuần

Bảy sắc 
cầu 

vồng

     Ngày 24/3
- Trò chuyện, 
xem video về 
hình ảnh cầu 
vồng
- Hướng dẫn, 
thực hành một 
số cách xử lý khi 
gặp tình huống 
trời mưa to

     Ngày 25/3
- Ôn chữ cái đã 
học
- Hướng dẫn trẻ 
xếp hình chữ cái

     Ngày 26/3
- Ôn chữ cái, 
chữ số đã học.
- Học vở toán

     Ngày 27/3
- Làm 1 số Albun 
về  chủ đề

Ngày 28/3
- Dọn vệ sinh giá 
góc chơi.
- Liên hoan văn 
nghệ cuối tuần

6
Hoạt 
động 
chiều

Bé bảo 
vệ môi 
trường
biển

Ngày 31/3
- Làm đồ chơi 
một số đồ dùng 
của chủ đề bằng 
vật liệu thiên 

Ngày 01/4
- Thực hành: Che 
miệng khi hắt hơi, 
ho
- Học vở toán

Ngày 02/4
- Tạo tình 
huống, trò 
chuyện với trẻ 
về chủ đề

Ngày 03/4
-  Nghe chuyện: 
Môi trường xanh

Ngày 04/4
- Dọn vệ sinh giá 
góc chơi.
- Liên hoan văn 
nghệ cuối tuần



nhiên và vật liệu 
đã qua sử dụng: 
Các loại vỏ hộp, 
thìa, vỏ sữa 
chua…..



V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GÓC CHI TIẾT:
Phân phối vào 

nhánhT
T Tên góc chơi Mục đích – Yêu cầu Các hoạt động / trò 

chơi trong góc chơi Chuẩn bị 
N1 N2 N3 N4

1 Góc 
phân 
vai

Nấu ăn - Biết phân công công 
việc cho từng thành 
viên trong nhóm chơi.
- Trẻ biết kỹ năng chế 
biến một số món ăn.
- Bày, trang trí bàn ăn 
đẹp mắt, giới thiệu 1 
số món ăn.
- Biết thực hiện công 
việc được giao, biết 
tôn trọng và hợp tác, 
chấp nhận trong khi 
chơi. 
- Bé có thao tác tập 
làm các món thức ăn 
chế biến từ cấc loại rau 
củ, quả

- Trẻ về nhóm chơi.

- Phân công công việc 
cho từng thành viên 
trong nhóm.
- Lau dọn, sắp xếp đồ 
dùng dụng cụ gọn 
gàng.
- Thực hiện thao tác 
nấu một số món ăn.
- Bày bàn ăn, sắp đặt 
giới thiệu món ăn 
trong gia đình
- Bé làm món bánh trôi
- Làm món hành cuốn
- Làm món nem cuốn
- Làm món canh cải 
nấu thịt
- Quả dầm

- Làm món hành cuốn

+ Góc chơi, thẻ đăng 
ký.
- Quy trình làm 1 số 
món ăn - An bum về 
thao tác chế biến.
- Thực đơn...

- Bếp, bát, đĩa, thìa, 
tiền, ..

- Bột gạo nếp, đường ( 
đồ dùng làm bánh trôi) .
- Hành, giò lụa, trứng 
rán  khế, lạc, chanh , 
(Đồ dùng để trẻ làm 
món hành cuốn)
- Bánh đa nem, thịt 
băm, giá đỗ, miến, tôm  
(Đồ dùng để làm món 
đa nem)
- Rau cải, thịt, gia vị
- Hành lá, trứng rán, giò 
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lụa, rau mùi, khế

Bán 

hàng

- Trẻ biết tên gọi và 
giới thiệu các mặt 
hàng. Nói được giá 
tiền với khách hàng. 
Lấy đúng mặt hàng, số 
lượng hàng theo yêu 
cầu của khách hàng.
- Biết sắp xếp hàng 
hóa theo từng nhóm. 
Có thái độ niềm nở, 
vui vẻ với khách hàng. 
Biết nói lời cảm ơn với 
khách hàng.
- Trẻ nói được tên mặt 
hàng, số lượng hàng 
cần mua, mua xong 
biết trả tiền, nói lời 
cảm ơn
- Biết lau dọn, sắp xếp 
đồ dùng gọn gàng, 
ngăn nắp

- Trẻ biết giao tiếp 
giữa người bán với 
người mua mạnh dạn, 
tự tin ( Nhận tiền, trả 
tiền)
- Trẻ sắp đặt hàng, gắn 
bảng giá.
- Trẻ đóng gói sản 
phẩm
- Mời chào khách 
hàng, giới thiệu mặt 
hàng, mua bán hàng.
- Bán một số mặt hàng 
phù hợp với bảng giá.
- Cửa hàng giải khát
+ Cửa hàng bán  các 
loại trang phục mùa 
hè, trang phục đi mưa
+ Cửa hàng bán các  
loại đồ dùng bảo vệ 
môi trường, Các loại  
thực phẩm, hoa quả

+ Góc chơi, thẻ đăng 
ký, tiến
- Các loại nước giải 
khát mùa hè
- Một số hình  ảnh giày 
dép,quần áo mùa hè,  
quần áo đồ dùng đi 
mưa.
- Găng tay, bình tưới 
nước, chổi….  
- Các loại 

- Các loại hoa, quả, thực 
phẩm..  rau .
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2 Xây 
dựng

- Trẻ biết cách chơi 
theo chủ đề, biết giao 
lưu với các nhóm chơi 
khác.
- Trẻ biết phân vai 

- Trẻ về nhóm, phân 
công công việc cho 
từng thành viên cùng 
nhau chơi.
- Sử dụng các nguyên 

- Đồ chơi lắp ghép, các 
khối hộp, gạch, cây 
xanh, hàng rào, các hộp 
, khối...
- Một số nguyên liệu để 
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chơi và phân công việc 
cho nhau.
- Biết dùng các loại 
cây xanh, cây hoa, các 
đồ chơi xích đu…để 
xếp thành công trình 
hợp lý và theo sáng tạo 
của mình
- Biết liên kết các 
nhóm chơi khác bổ 
sung cho công trình 
hoàn chỉnh.
- Trẻ có thói quen thu 
dọn đồ dùng đồ chơi 
gọn gàng sau khi chơi 
xong

vật liệu, đồ chơi, đồ 
phụ trợ để lắp ráp 
thành công trình theo 
mẫu hoặc gợi ý của 
trẻ.
- Biết giới thiệu công 
trình của mình.
- Thu dọn đồ dùng đồ 
chơi sau khi chơi xong 
gọn gàng.
- Bé xây cửa hàng thời 
trang bốn mùa
 - Xây bể bơi
 - Xây công viên nước

trẻ tạo sản phẩm.
- Khối xây dựng các 
loại 
- Đồ chơi phụ trợ
- Bảng thiết kế các bước 
theo ngày, quy trình các 
bước làm.
- Đồ chơi ở góc xây 
dựng
- Bộ đồ chơi lắp ghép
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3 Góc
Học 
tập

LQVT - Phát triển khả năng 
tư duy, ghi nhớ của trẻ 
qua các hoạt động
- Trẻ nhận biết chữ số 
và số lượng trong 
phạm vi 10
-  Trẻ nhận ra quy tắc 
sắp xếp và sắp xếp 
theo mẫu
- Trẻ biết dùng dây 
luồn đúng lỗ tạo thành 
chữ số
- Trẻ biết sắp xếp và 

- Trẻ về góc chơi gắn 
ảnh, đeo thẻ
- Cô đến hướng dẫn 
cách chơi trò chơi và 
chơi cùng trẻ đối với 
trò chơi mới
- Sắp xếp theo quy tắc; 
Luồn số; Kẹp đúng số 
lượng; Ghép tranh thẻ 
số; Vẽ thêm cho đủ; 
Bé chia cho đúng; Tô, 
vẽ, xếp tương ứng  số 
lượng trong  phạm vi  

- Bảng dạ, bút, vớ
- Bảng dạ, đồ dùng đồ 
chơi của chủ đề,
- Bảng lỗ, dây
- Bảng dạ, , thẻ số
- Tranh ảnh lô tô các 
loại về chủ đề
- Tranh ảnh lô tô các 
loại nước giải khát
- Kẹp nhựa, tranh thẻ số
- Mảnh ghép rời
- Lịch, bút dạ
- Bảng dạ, dây nối
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tạo thành 1 bức tranh 
hoàn chỉnh theo số thứ 
tự
- Trẻ biết dùng kẹp 
nhựa kẹp đúng số 
tương ứng với hình 
ảnh
- Trẻ biết vẽ thêm 
những loại nước giải 
khát, trang phục mùa 
hè , hình ảnh môi 
trường xanh, biểu 
tượng cho đủ số lượng 
tương ứng
- Nối những trang 
phục mùa hè, trang 
hục đi mưa tương ứng 
với số 10.

1- 10; Bé chơi tách 
gộp; Thêm bớt trong 
phạm vi 1-10; Nối số 
đúng số lượng 1-10; 
Tách gộp trong phạm 
vi từ 1-10; Xếp lô tô 
đồ chơi, đồ dùng cá 
nhân
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Khám 
phá

- Trẻ biết phân loại 
theo yêu cầu, gợi ý của 
cô
- Biết lựa chọn hình 
ảnh phù hợp theo chủ 
đề
- Biết khám phá nguồn 
nước
- Trẻ biết một số cách 
bảo vệ môi trường 

- Trẻ về góc chơi đeo 
thẻ và gắn ảnh.
- Cô đến hướng dẫn 
cách chơi trò chơi và 
chơi cùng trẻ đối với 
trò chơi mới
-  Khám phá về nguồn 
nước
-  Khám phá về chiếc 
bình phun nước?

- Một số bảng biểu để 
tham gia khám phá chủ 
đề, bảng thiết kế khám 
phá theo chủ đề
- Các hình ảnh, lô tô, 
tranh ảnh cho trẻ tô 
màu, cắt, gắn
- Bút, sáp màu, keo, hồ 
dán
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xung quanh
- Cách ăn mặc phù hợp 
với thời tiết

-  Khám phá thời tiết 
bảy sắc cầu vồng.
- Hành vi đúng sai của 
con người với môi 
trường.
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LQCC - Trẻ biết dùng kẹp 
nhựa kẹp chữ cái còn 
thiếu
- Trẻ biết tìm từ giống 
với từ dưới tranh ghép 
lại
- Trẻ biết tập ghép chữ 
bằng các chấm tròn
- Trẻ biết dùng thẻ chữ 
cái ghép chữ  theo mẫu
- Trẻ biết luồn dây qua 
những lỗ nhỏ tạo thành 
chữ cái
- Trẻ tìm và gạch chân 
chữ cái trong bài thơ, 
truyện
- Trẻ biết dùng bút tô 
nét chấm mờ

- Kẹp chữ còn thiếu
- Ghép tranh thẻ chữ
- Ghép chữ
- Ghép từ
- Luồn chữ
- Gạch chân chữ cái 

- Gạch chân chữ cái

- Bộ tập tô nét

- Kẹp nhựa, tranh
-  Mảnh ghép rời
- bảng dạ, chấm tròn
- bảng dạ, thẻ chữ cái
- bảng, dây.
- Bài thơ in chữ to “ 
Mưa rơi,trưa hè, bảy sắc 
cầu vồng, Bé giữ vệ 
sinh môi trường, Bé ơi,” 
Truyện: “ Giọt nước bé 
xíu,  mùa hè kỷ niệm, 
Sự tích cầu vồng, Môi 
trường xanh ”để trẻ 
gạch chân chữ v,r,  
trong bài thơ, đoạn 
truyện 
- Bút dạ, thẻ nét chấm 
mờ
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4 Góc
Sách 

truyện

- Trẻ biết hướng đọc, 
viết: Từ trái sang phải, 
từ dòng trên xuống 
dòng dưới.
- Trẻ biết “đọc” và kể 

- Xem truyện, thơ

- Kể chuyện theo 

- Các quyển thơ, truyện 
có nội dung nói về các 
HTTN và môi trường 
xung quanh trẻ gần gũi, 
- Nội dung về các hành 

x x x x



chuyện theo tranh đã 
biết, - Trẻ thể hiện sự 
thích thú với sách, biết 
giữ gìn và bảo vệ sách.
- Trẻ biết cắt theo mẫu 
vẽ trang trí, cắt dán tạo 
thành quyển truyện

- Bé kể chuyện sáng 
tạo theo hình ảnh rối

tranh, sáng tạo

- Làm sách truyện

- kể chuyện sáng tạo 
theo hình ảnh rối

vi bảo vệ môi trường 
làm từ các nguyên vật 
liệu khác nhau
- Những câu ca dao, hò , 
vè, về chủ đề HTTN
- Tranh truyện và sách 
sưu tập nói về một số 
HTTN
- Một số hình ảnh nói về 
HTTN 
- Rối dẹt, rối  tay, rối 
que.
- Sa bàn, mô hình
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5

Góc
Nghệ 
thuật

- Trẻ có kĩ năng cắt 
theo đường các hình vẽ 
và dán các hình ảnh 
tạo thành bộ sưu tập, 
album.
- Trẻ biết lựa chọn các 
nguyên vật liệu để tô 
,vẽ, cắt…
- Trẻ thực hiện vẽ 
tranh về chủ đề.
- Phát triển trí tưởng 
tượng sáng tạo của trẻ 
qua các nguyên vật 
liệu khác nhau

- Chơi với màu nước: 
Tô mầu nước, in bằng 
bàn tay, in màu từ vân 
tay.
- Làm ddđc sáng tạo: 
trang trí làm một số 
mặt hàng giải khát. 
Trang phục mùa hè, đồ 
dùng dụng cụ bảo vệ 
môi trường xanh  bằng 
các nguyên vật liệu 
khác nhau.
- Vẽ, gấp những món 
quà trang phục, đồ 

-  Các nguyên liệu tạp 
chí, họa báo các tranh 
ảnh quyển lịch treo 
tường các vỏ hộp giấy, 
hồ dán, băng dính 2 
mặt, đất nặn, bút dạ, sáp 
màu, hộp màu nước, bút 
lông, tăm bông, cục 
bông, kéo con...
- Mẫu gợi ý của cô về 
màu nước, xé dán. trang 
trí
- Báo họa mi, tranh ảnh 
về chủ đề HTTN, môi 
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dùng đi mưa và  mùa 
hè
- Vẽ, trang trí một số 
đồ dùng, dụng cụ bảo 
vệ môi trường xanh, 
bảy sắc cầu vồng.
- Gấp dán một số loại 
trang phục đi mưa, 
mùa hè

trường xung quanh.

x
x

6 Góc 
vận 

động

- Phát triển ở trẻ sự 
khéo léo của đôi bàn 
tay khi thực hiện các 
trò chơi: xâu, luồn, 
xoay...
- Trẻ thực hiện tốt một 
số trò chơi dân gian

- Trẻ xâu luồn dây, đan 
tết

- Chơi các trò chơi dân 
gian

- Đồ chơi: Đan tết, luồn 
dây ruy băng

- Bảng chơi, sỏi, thẻ số: 
chơi, cua cắp

x

x

x

x

x

x

x

x

7 Góc 
thiên 
nhiên

- Chăm sóc cây xanh.
- Chơi với nước, chơi 
với cát

- Rèn sự kiên trì cho 
trẻ
- Giúp bé gần gũi với 
thiên nhiên
- Trẻ tham gia  tìm 
hiểu về cây xanh,  nói 
tên cây mà trẻ biết
- Cùng nhau chăm sóc 
cây, nhặt lá cây
- Chơi các trò chơi với 
cát và nước

- Bộ đồ dùng chăm sóc 
cây
- Nước tưới cùng một số 
bình phun

- Rổ đựng lá rụng

- Đồ dùng chơi với cát 
và nước

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x



8 Góc kỹ 
năng 

- Rèn các kỹ năng tự 
phục vụ của bản thân
- Rèn tính kiên trì, bền 
bỉ, tự lập cho trẻ
- Phát triển khả năng 
sáng tạo, trải nghiệm, 
thực hành các kỹ năng 
đơn giản

- Trẻ tham gia chọn trò 
chơi và chơi theo ý 
thích
- Thay đổi trò chơi khi 
có nhu cầu
- Đính cúc
- Trang điểm
- Đan, tết, bện
- Xâu, luồn, cài, cởi, 
thắt Nơ tuya

- - Bộ đồ dùng đính cúc.
- Bộ đồ dùng trang điểm
- Các đồ dùng đan, tết,   
bện
- Bộ đồ dùng xâu, luồn, 
khóa, thắt lưng…

x

x

  x

x

x

x

 x

x

x

x

  x

x

x

x

  x

x

DUYỆT KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ: HIỆN TƯỢNG TỰ NHIÊN
Thời gian thực hiện 4 tuần: Từ ngày 10/3/2025 đến ngày 04/4/2025

NGƯỜI THỰC HIỆN

GIÁO VIÊN

BGH KÝ DUYỆT

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

                Lê Thị Nga        Bùi Thanh Hương                 Hoàng Thị Hoàng Anh




		C=VN,L=HẢI PHÒNG,OU=TRƯỜNG MẦM NON HOÀNG CHÂU,OU=VĂN PHÒNG,CN=LÊ THỊ NGA,UID=CMND:031176010820,E=nga.mnhc@gmail.com
	2025-03-12T09:44:17+0700
	HẢI PHÒNG
	LÊ THỊ NGA
	Protect document


		C=VN,L=HẢI PHÒNG,CN=BÙI THANH HƯƠNG,UID=CMND:031194019393,E=buithanhhuong090394@gmail.com
	2025-03-12T12:41:32+0700
	HẢI PHÒNG
	BÙI THANH HƯƠNG
	Protect document


		C=VN,L=HẢI PHÒNG,CN=HOÀNG THỊ HOÀNG ANH,UID=CMND:031187005734,E=hoanganhmnhc@gmail.com
	2025-03-12T12:46:11+0700
	HẢI PHÒNG
	HOÀNG THỊ HOÀNG ANH
	Protect document


		C=VN,ST=HẢI PHÒNG,L=Cát Hải,CN=TRƯỜNG MẦM NON HOÀNG CHÂU,UID=MNS:1107469
	2025-03-17T15:17:27+0700
	Cát Hải
	TRƯỜNG MẦM NON HOÀNG CHÂU
	Protect document




